
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCTM22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,770,000

1 67DCTM20002 ĐÀO TUẤN ANH 03/02/1998 |5.5 C |5.4 D+ |2.1 F |4.4 D |5.6 C |3.4 F |2.8 F |5.9 C 3 45,000

2 67DCTM20006 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 28/04/1998 |7.3 B |8.0 B+ |1.9 F |7.0 B |8.8 A |8.2 B+ |4.0 D |6.6 C+ 1 15,000

3 67DCTM20012 TÔ HẢI DŨNG 22/12/1998 |6.3 C+ |5.7 C |1.5 F |6.3 C+ |6.7 C+ |4.9 D |4.0 D |7.3 B 1 15,000

4 67DCTM20019 VŨ KHẮC DUY 12/08/1998 |5.7 C |7.5 B |2.9 F |5.9 C |5.3 D+ |3.5 F |2.9 F |7.3 B 3 45,000

5 67DCTM20016 NGUYỄN VŨ TUẤN DƯƠNG 03/01/1998 |5.7 C |5.5 C |5.6 C |4.9 D |6.9 C+ |5.0 D+ |4.8 D |5.2 D+ 0 0

6 67DCTM20024 LÊ MINH ĐỨC 28/05/1998 |5.1 D+ |4.8 D |1.8 F |5.5 C |6.6 C+ |3.6 F |2.9 F |5.9 C 3 45,000

7 67DCTM20025 TRẦN QUÝ ĐỨC 02/11/1998 |7.0 B |5.9 C |3.2 F |5.9 C |6.6 C+ |4.5 D |2.6 F |6.9 C+ 2 30,000

8 67DCTM20021 NGUYỄN ANH ĐẠI 23/03/1998 |6.0 C+ |6.4 C+ |2.5 F |6.8 C+ |6.0 C+ |3.8 F |4.6 D |7.3 B 2 30,000

9 67DCTM20022 TRẦN QUYẾT ĐỊNH 14/03/1998 |1.3 F |1.5 F |4.8 D |4.9 D |0.0 F |0.0 F |2.4 F 5 75,000

10 67DCTM20030 ĐỖ THÚY HÀ 23/02/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |2.4 F 7 105,000

11 67DCTM20029 ĐÀO NGUYÊN HÀ 05/02/1998 |7.7 B |8.6 A |8.0 B+ |8.3 B+ |8.8 A |7.6 B |5.4 D+ |7.0 B 0 0

12 67DCTM20031 ĐOÀN THỊ HIỀN 15/03/1998 0 0

13 67DCTM20032 ĐOÀN XUÂN HIỂN 06/06/1997 |4.7 D |5.1 D+ |1.8 F |6.0 C+ |4.0 D |3.5 F |3.2 F |8.0 B+ 3 45,000

14 67DCTM20034 HOÀNG MINH HIẾU 25/03/1998 |5.5 C |7.2 B |9.0 A |8.1 B+ |6.9 C+ |8.0 B+ |6.0 C+ |8.7 A 0 0

15 67DCTM20033 PHẠM CÔNG TRUNG HIẾU 12/07/1998 |5.8 C |5.7 C |3.5 F |6.0 C+ |5.5 C |4.9 D |3.5 F |7.0 B 2 30,000

16 67DCTM20036 VŨ THỊ HOA 10/11/1998 |5.8 C |7.8 B |5.6 C |6.6 C+ |9.3 A |3.6 F |5.4 D+ |6.6 C+ 1 15,000

17 67DCTM20040 ĐỖ HUY HOÀNG 29/11/1998 |5.4 D+ |5.4 D+ |3.8 F |4.8 D |4.9 D |3.5 F |5.8 C |0.0 F 3 45,000

18 67DCTM20046 LƯU ĐỨC HUY 28/03/1998 |5.2 D+ |7.9 B |2.1 F |5.2 D+ |5.7 C |3.5 F |3.5 F |6.9 C+ 3 45,000

19 67DCTM20048 NGUYỄN VĂN HUY 29/10/1998 |7.3 B |6.5 C+ |3.2 F |6.1 C+ |8.5 A |6.9 C+ |4.2 D |7.0 B 1 15,000

20 67DCTM20051 LÊ THỊ BÍCH HUYỀN 26/06/1998 |6.4 C+ |7.1 B |3.2 F |8.8 A |8.3 B+ |3.6 F |2.2 F |6.6 C+ 3 45,000

21 67DCTM20043 LÊ QUANG HƯNG 07/02/1998 0 0

22 67DCTM20044 NGUYỄN NGỌC HƯNG 21/08/1998 |4.7 D |5.2 D+ |1.5 F |5.0 D+ |4.1 D |3.3 F |1.8 F |8.7 A 3 45,000

23 67DCTM20045 PHAN THỊ HƯỜNG 05/02/1998 |6.1 C+ |8.9 A |5.3 D+ |7.4 B |9.1 A |6.5 C+ |2.2 F |6.6 C+ 1 15,000

24 67DCTM20053 TRỊNH QUỐC KHÁNH 02/09/1998 0 0

25 67DCTM20052 NGUYỄN BÁ KHẢI 20/06/1998 |7.2 B |9.0 A |3.5 F |8.3 B+ |8.6 A |6.9 C+ |4.7 D |6.6 C+ 1 15,000

26 67DCTM20055 PHẠM VĂN KIÊN 01/10/1998 |6.8 C+ |6.3 C+ |3.5 F |8.5 A |8.9 A |4.5 D |4.3 D |6.6 C+ 1 15,000

27 67DCTM20057 PHẠM NGỌC LINH 03/11/1998 |2.1 F |2.1 F |1.8 F |2.4 F |2.4 F |2.0 F |2.4 F |2.4 F 8 120,000

28 67DCTM20060 BẠCH NGỌC LONG 11/07/1998 0 0

29 67DCHT20088 NGUYỄN TIẾN LUÂN 24/11/1998 6.4 C+ 8.3 B+ 2.1 F 2.3 F 5.8 C 2.3 F 0.0 F 7.3 B 3 45,000

30 67DCTM20063 NGUYỄN HỮU HOÀNG MINH 06/05/1998 |5.2 D+ |1.3 F |6.2 C+ |4.1 D |1.8 F |1.6 F |0.0 F 4 60,000

31 67DCTM20064 NGUYỄN QUANG MINH 23/05/1998 |2.4 F |1.5 F |5.2 D+ |1.9 F |2.0 F |0.0 F 5 75,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,770,000
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32 67DCTM20067 PHAN SỸ NAM 20/01/1998 |4.8 D |7.2 B |2.9 F |5.8 C |5.7 C |3.0 F |3.0 F |8.0 B+ 3 45,000

33 67DCTM20069 ĐÀO HỮU NGHĨA 26/02/1998 0 0

34 67DCTM20068 NGUYỄN TIẾN NGHĨA 07/03/1998 |2.2 F |2.9 F |1.8 F |2.2 F |2.3 F |2.2 F |2.2 F |2.4 F 8 120,000

35 67DCTM20071 NGUYỄN HOÀNG NHẬT 30/06/1998 |6.1 C+ |7.1 B |3.5 F |6.9 C+ |4.7 D |0.0 F |2.7 F |5.9 C 3 45,000

36 67DCTM20073 VŨ HẢI NINH 01/12/1998 |5.6 C |7.2 B |3.2 F |5.3 D+ |6.7 C+ |4.7 D |7.4 B |6.6 C+ 1 15,000

37 67DCTM20077 TRẦN MINH QUANG 03/08/1998 |0.0 F |1.3 F |0.4 F |0.4 F |0.0 F |0.0 F |2.4 F 7 105,000

38 67DCTM20079 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 04/08/1998 |5.1 D+ |9.0 A |5.9 C |7.0 B |8.7 A |6.9 C+ |3.9 F |7.3 B 1 15,000

39 67DCTM20078 MAI PHÚ QUÝ 06/07/1998 |7.3 B |8.9 A |3.2 F |8.0 B+ |7.8 B |4.1 D |3.7 F |6.6 C+ 2 30,000

40 67DCTM20081 PHẠM ĐỨC SANG 06/06/1998 |7.4 B |8.1 B+ |3.5 F |7.6 B |7.3 B |6.3 C+ |4.0 D |7.3 B 1 15,000

41 67DCTM20084 NGUYỄN NGỌC SƠN 04/12/1998 |5.6 C |8.3 B+ |1.8 F |8.7 A |7.2 B |5.4 D+ |4.7 D |6.2 C+ 1 15,000

42 67DCTM20089 TRẦN ĐỨC THIỆN 21/09/1998 |6.6 C+ |9.4 A |1.8 F |8.9 A |8.4 B+ |7.0 B |7.2 B |7.6 B 1 15,000

43 67DCTM20087 BÙI QUANG THẬN 15/02/1998 |5.4 D+ |5.9 C |5.6 C |7.1 B |9.1 A |6.3 C+ |4.4 D |8.7 A 0 0

44 67DCTM20097 LƯU NGỌC TÚ 04/01/1998 |5.5 C |5.7 C |1.3 F |4.9 D |6.4 C+ |3.0 F |2.3 F |7.3 B 3 45,000

45 67DCTM20096 NGUYỄN ANH TÚ 02/07/1996 |1.8 F |0.0 F |1.3 F |2.1 F |1.1 F |2.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

46 67DCTM20103 NGUYỄN XUÂN TÙNG 19/08/1998 |4.7 D |7.1 B |1.5 F |3.7 F |7.4 B |3.5 F |4.3 D |2.0 F 4 60,000

47 67DCTM20104 VŨ TIẾN VINH 13/04/1997 |5.3 D+ |6.4 C+ |1.3 F |0.0 F |1.2 F |0.0 F |0.0 F |2.4 F 6 90,000


